Phụ lục 1

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
__________________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

	Số…………/GCNĐK-CHK
	

	GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐĂNG KÝ CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY



	TÊN CẢNG HÀNG KHÔNG, 

SÂN BAY

……………………………..

……………………………..
	TOẠ ĐỘ 

( Vĩ độ

( Kinh độ


	THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ

( Đang xây dựng

( Đã hoàn thành xây dựng

	TÊN, ĐỊA CHỈ NGƯỜI ĐĂNG KÝ:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

	MỤC ĐÍCH KHAI THÁC:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

	TIÊU CHUẨN, NĂNG LỰC KHAI THÁC:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

CẤP SÂN BAY: ..………………………………………………………………………………

	GHI CHÚ:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………



	Ngày, tháng, năm đăng ký vào Sổ:

……../……./………...

Ngày, tháng, năm cấp:

……../……./………...


	CỤC TRƯỞNG




Phụ lục 2

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

_________________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________

	Số…………/GCNKT-CHK
	

	GIẤY CHỨNG NHẬN 

KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

Cấp lần đầu: …………………

Cấp lần thứ hai: ……………..

Cấp lần thứ ba: .……………..

	TÊN CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

……………………………..

……………………………..
	TOẠ ĐỘ 

	
	Vĩ độ ……
	Kinh độ ……..

	TÊN, ĐỊA CHỈ NGƯỜI KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

	MỤC ĐÍCH KHAI THÁC:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

	NĂNG LỰC KHAI THÁC:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

CẤP SÂN BAY: ..………………………………………………………………………………

	DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP:

……………………………………………………………….

	GHI CHÚ:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

	Ngày, tháng, năm cấp:

……../……./………...

Ngày, tháng, năm hết hiệu lực:

……../……./………...
	CỤC TRƯỞNG




Phụ lục 3

MẪU GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
____________________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________

	Số…………/GPCCDV-CHK
	

	GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG 

TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

Cấp lần đầu: …………………

Cấp lần thứ hai: ……………..

Cấp lần thứ ba: ……………..

	TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

SỐ, NGÀY CẤP, NƠI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

	CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY NƠI CUNG CẤP DỊCH VỤ:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

	LĨNH VỰC DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

	PHẠM VI CUNG CẤP DỊCH VỤ

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

	GHI CHÚ:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

	Ngày, tháng, năm cấp:

……../……./………...


	CỤC TRƯỞNG




Phụ lục 4

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, GIẤY PHÉP

	TÊN DOANH NGHIỆP
_____________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

	Số:.................

V/v: Đề nghị cấp ....
	Hà Nội, ngày     tháng     năm 20...


Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam

Căn cứ ………….

Căn cứ ………….

Công ty ................. đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay (Giấp chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay hoặc giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không ...) tại cảng hàng không (sân bay) ....... 

Thông tin cụ thể như sau:

1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân, cá nhân (kể cả tên viết tắt và tên giao dịch quốc tế).

2. Địa chỉ trụ sở chính:

3. Địa chỉ liên lạc: (tên người có trách nhiệm, địa chỉ thư tín, địa chỉ điện tử, điện thoại, fax).

4. Họ và tên người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).

5. Thông tin của người đại diện theo pháp luật (họ và tên, giới tính, dân tộc, số chứng minh thư nhân dân, nơi cấp, ngày cấp).

6. Loại hình doanh nghiệp: (công ty TNHH, công ty cổ phần...).

7. Nội dung đề nghị
: yêu cầu nêu rõ nội dung đề nghị và các thông tin kèm theo tùy theo từng nội dung đề nghị (xem phần ghi chú).
	Nơi nhận:
	GIÁM ĐỐC


Phụ lục 5

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN GIỜ HẠ, CẤT CÁNH

To: CAAV (Address)

SCR1 …/REFER2 S113 30OCT4 SGN5 BTG123 TG124 01DEC29MAR 0200000 188321 BKKBKK1640 2345BKKBKK JJ6 SI7 ALL TIME IN UTC GI8 
Chú thích:

1. SCR: Tên điện văn (Slot Clearance Request).

2. …/REFER: Dòng tham chiếu điện văn.

3. S11: Mùa lịch bay của IATA (S: mùa hè, W: mùa đông và hai ký tự cuối cùng của năm).

4. 30OCT: Ngày tháng gửi điện văn (viết tắt 5 ký tự).

5. SGN: Mã hiệu 3 chữ cảng hàng không, sân bay đề nghị xác nhận giờ hạ cất cánh. 

6. BTG123 TG124 01DEC29MAR 0200000 188321 BKKBKK0800 1000BKKBKK JJ
* Chữ cái đầu tiên “B”: mã hiệu biểu thị yêu cầu của hãng hàng không xin giờ hạ, cất cánh khai thác lần đầu tiên tới cảng hàng không, sân bay được điều phối.

* 10 ký tự tiếp theo “TG123 TG124” chỉ số hiệu chuyến bay đến và/hoặc đi từ cảng hàng không, sân bay được điều phối.

* 10 ký tự tiếp theo “01DEC29MAR” chỉ giai đoạn có hiệu lực của giờ hạ, cất cánh.

* 7 ký tự tiếp theo “0200000” chỉ ngày khai thác trong tuần, ngày không khai thác ký hiệu bằng số 0, khai thác vào ngày nào thì lấy chính số ngày đó với nguyên tắc ngày 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tương ứng Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ Nhật.

* 6 ký tự tiếp theo “188321” chỉ tổng số ghế cung ứng và loại tàu bay khai thác. 

* 10 ký tự tiếp theo “BKKBKK0800” chỉ mã hiệu 3 chữ của cảng hàng không, sân bay xuất phát, cảng hàng không, sân bay gần nhất trước cảng hàng không, sân bay được điều phối và thời gian hạ cánh dự kiến tại cảng hàng không, sân bay được điều phối.

* 10 ký tự tiếp theo “1000BKKBKK” chỉ thời gian cất cánh dự kiến tại cảng hàng không, sân bay được điều phối, mã hiệu 3 chữ của cảng hàng không gần nhất tiếp theo cảng hàng không, sân bay được điều phối và cảng hàng không đến.

* 2 ký tự tiếp theo “JJ” chỉ loại hình chuyến bay (JJ: hành khách, FF: hàng hoá).

7. SI: Thông tin bổ sung 

8. GI: Thông tin chung

� Ghi chú:


- Đối với đề nghị giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận đăng ký tạm thời, sửa đổi nội dung đăng ký trong sổ đăng bạ cảng hàng không, sân bay, giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không: tên, địa chỉ của người đề nghị cấp tên cảng hàng không, sân bay; vị trí, tọa độ; cấp sân bay; mục đích khai thác, năng lực khai thác


- Đối với đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay: tên, địa chỉ của người đề nghị; loại hình dịch vụ cung cấp, địa điểm cung cấp dịch vụ; quy mô cung cấp dịch vụ.





